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PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919- 1930
Mức độ 1: Nhận biết 

Câu 1: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong 

hoàn cảnh 

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề 

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu 

C. Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc 

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt 

Câu 2: Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân
mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi 

A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản. 

B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận. 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin. 

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari 

Câu 3: Pháp tiếu hành chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 ở Việt Nam trong khoảng 
thòi gian nào? 

A. Từ 1897 - 1914                                             B. Từ 1914-1918 
C. Từ 1919-1929                                               D. Từ 1914-1929 

Câu 4: Số vốn Pháp đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam chủ yếu 

tập trung ở ngành nào? 

A. Công nghiệp nhẹ.                                          B. Thương nghiệp 
C. Công nghiệp nặng                                         D. Nông nghiệp 

Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó 

mâu thuẫn nào là cơ bản nhất? 

A. Mâu thuần giữa nông dân và địa chủ. 

B. Mâu thuần giữa công nhân và tư bản. 

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ. 

Câu 6: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ nào 
A. Báo Sự thật.                                                 B. Báo Nhân đạo 
C. Báo Người cùng khổ                                   D. Báo Thanh niên 

Câu 7: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu 
nước dân chủ công khai (1919-1926) là 

A. Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa.  

B. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa 

C. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân 

D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê 
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Câu 8: Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) do giai cấp nào dưới đây 

tổ chức và lãnh đạo? 

A. Nông dân.                                                      B. Công nhân.  
C. Tư sản.                                                           D. Tiểu tư sản. 

Câu 9: Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923? 

A. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu.  

B. Bùi Quang Chiêu, Phạm Tuấn Tài. 

C. Nguyễn Khắc Nhu, Bùi Quang Chiêu 

D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái. 

Câu 10: Cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại 

Nam Kì của tư bản Pháp (1923) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo? 
A. Tiểu tư sản.                                                   B. Nông dân 
C. Công nhân.                                               D. Địa chủ và tư sản. 

Câu 11: Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào? 

A. Việt Nam Quốc dân đảng.  

B. An Nam Cộng sản đảng. 

C. Đông Dương Cộng sản đảng. 

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm mục đích 

A. lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 

B. tập hợp lực lượng chuẩn bị vùng dậy đấu tranh 

C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ 
nghĩa Pháp và ta sai để tự cứu lấy mình 

D. làm lực lượng chính của cách mạng Việt Nam 

Câu 13: Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn và giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm 

xã để 

A. thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

B. thành lập Cộng sản Đoàn 

C. thành lập Hội liên hiệp các thuộc địa 

D. thành lập Đảng Cộng sản 

Câu 14: Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào? 
A. 1927                                 B. 1937                                 C. 1928                              D. 1926 

Câu 15: Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ
của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

A. lí luận Mác – Lê nin                                                      B. tư tưởng dân chủ tư sản 

C. lí luận cách mạng giải phóng dân tộc                            D. chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến 

Câu 16: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào? 

A. Nam Đồng thư xã                                                           B. Việt Nam cách mạng thanh niên 
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C. Quan hải tùng thư                                                           D. Cường học thư xã 

Câu 17: Chương trình hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng được công bố năm 1929 đã 

nêu nguyên tắc tư tưởng là 

A. Độc lập - tự do 

B. Tự do – bình đẳng – Bác ái 

C. Độc lập dân tộc 

D. Trước làm dân tộc cách mạng sau làm thế giới cách mạng 

Câu 18: Cương lĩnh chính trị (2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giai cấp lãnh 

đạo cách mạng là 

A. Nông dân. B. Tư sản dân tộc. 

C. Công nhân.                                                  D. Tiểu tư sản trí thức 

Câu 19: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản 
nào? 

A. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng. 

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn 

Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập từ 

A. Một số thanh niên tích cực trong hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

B. Các cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở 
Nam Kì và Bắc Kì 

C. Những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt 

D. Những người giác ngộ cộng sản trong Việt Nam quốc dân Đảng 

Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong xã hội Việt Nam, giai cấp nào bị đế quốc, 

phong kiến thống trị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng không có lối thoát? 

A. Tiểu tư sản.              B. Tư sản dân tộc.                  C. Nông dân.                 D. Công 
nhân. 

Câu 22: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập 

A. Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari. 

B. Đảng Xã hội Pháp 

C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

D. Đảng Cộng sản Pháp 

Câu 23: Giai cấp nào ở nước ta ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? 
A. Địa chủ                    B. Tiểu tư sản                       C. Nông dân                    D. Công nhân

Câu 24: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta yêu cầu nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho nhà yêu 

nước Phan Bội Châu (1925) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo 

A. Nông dân                 B. Công nhân                       C. Tư sản                         D. Tiểu tư 
sản 
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Câu 25: Phần lớn số học viên tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo của Nguyễn Ái Quốc ở 

Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX là 
A. Tiểu tư sản               B. Tư sản                             C. Nông dân                     D. Công 
nhân 

Câu 26: Cuộc bãi công của thợ máy Bason ở cảng Sài Gòn năm 1925 đòi nhà cầm quyền 

Pháp tăng lương như thế nào 
A. 25%                          B. 15%                                 C. 10%                             D. 

20% 

Câu 27: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để 

A. trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. 

B. trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng 

dân tộc cho nhân dân Việt Nam. 

C. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

D. mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng. 

Câu 28: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc và cách mạng 

Việt Nam là 
A. Chủ nghĩa cộng sản.                                              B. Chủ nghĩa xã hội 

C. Cách mạng vô sản.                                                D. Cách mạng tư sản. 

Câu 29: Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

hai của Thực dân Pháp là 

A. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 

B. Nông dân, địa chủ phong kiến. 

C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản 

D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc 

Câu 30: Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu 

A. giai cấp tư sản bị phá sản 

B. tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép 

C. thợ thủ công bị thất nghiệp 

D. giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất 

Câu 31: Ai là người viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”? 
A. Nguyễn Ái Quốc                                              B. Phan Bội Châu 

C. Phạm Hồng Thái                                              D. Nguyễn Thái Học 

Câu 32: Ngân hàng Đông Dương do Pháp thành lập trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 
hai là cơ quan 

A. độc quyền phát hành giấy bạc, cho vay lãi, quản lý, chỉ đạo hoạt động chi nhánh 
các ngành, các tỉnh. 

B. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Ðông Dương, phát hành tiền giấy và cho 
vay lãi. 

C. can thiệp ngày càng sâu vào kinh tế- xã hội Đông Dương. 
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D. nắm trong tay nhiều cổ phần của các công ti Đông Dương. 

Câu 33: Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 đã khiến 

cho những giai cấp nào phát triển nhanh về số lượng? 

A. Tiểu tư sản và công nhân.                                    B. Công nhân và nông dân. 
C. Địa chủ và tư sản.                                                 D. Tư sản và tiểu tư sản. 

Câu 34: Tờ báo tiếng Pháp nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 
1919-1925? 

A. Tin tức                                                                   B. Diễn đàn Đông Dương 
C. An Nam trẻ                                                                 D. Dân chúng 

Câu 35: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc 

Việt Nam như thế nào? 

A. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh. 

B. Có thái độ kiên định với Pháp. 

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

D. Cấu kết với thực dân Pháp. 

Câu 36: Sự kiện 6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô? 

A. Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản 

B. Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản 

C. Người dự đại hội quốc tế phụ nữ 

D. Người dự đại hội Nông dân quốc tế 

Câu 37: Thời gian ở Liên Xô (1923-1924) Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo nào? 

A. Báo Đời sống công nhân, Báo Thanh niên, tạp chí Thư tín Quốc tế 

B. Báo Nhân đạo, báo Sự thật, báo Người cùng khổ 

C. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật, Báo Thanh niên 

D. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật 

Câu 38: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp 

tư sản phân hóa như thế nào? 

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp.  
B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp, 

C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 

D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương. 

Câu 39: Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm 
đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân sau chiến tranh thế giới thứ 
nhất? 

A. Giai cấp địa chủ phong kiến.                                          B. Tầng lớp đại địa chủ. 

C. Tầng lớp tư sản mại bản.                                                D. Giai cấp tư sản dân tộc. Câu
40: Ai là người vạch ra kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở 

Đông Dương? 
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A. Nestor Roume.             B. Paul Beau.                 C. Pôn Đu-me.               D. An be - Xa 
rô. 

Câu 41: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? 
A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 
B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc). 

C. Tháng 7 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc). 

D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

Câu 42: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải 

phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường 

A. cách mạng tư sản.                                              B. cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. cách mạng vô sản.                                             D. cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 43: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của 

A. Quá trình truyền bá lý luận Mác – Lê nin của Nguyễn Ái Quốc. 

B. Phong trào dấu tranh của giai cấp công nhân việt Nam. 

C. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và phong trào yêu nước. 
D. Chủ nghĩa Mác – Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

Câu 44: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc 

soạn thảo là gì? 

A. Độc lập dân tộc.   B. Ruộng đất dân cày. 

C. Độc lập và tự do                                              D. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày. 

Câu 45: Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện chủ trương 

A. Đưa hội viên về nước hoạt động cách mạng. 

B. Lãnh đạo phong trào công nhân. 

C. Vô sản hóa. 

D. Tuyên truyền lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin 

Câu 46: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của 

A. phong trào dân tộc phát triển mạnh. 

B. sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 

C. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam. 

D. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam. 

Câu 47: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là 
A. Báo Nhành Lúa.                                              B. Báo Tiếng Chuông Rè. 

C. Báo Búa Liềm.                                                D. Báo Người Nhà Quê. 

Câu 48: Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách 

mạng Việt Nam là 

A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. 

C. sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị. 
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D. sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới 

Câu 49: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra 

nhiệm vụ lập chính phủ 

A. nhân dân.                                                                   B. công nông. 
C. công nông binh.                                                   D. dân chủ cộng hòa. 

Câu 50: Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là 

A. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

B. đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua. 

C. đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

D. đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

Câu 51: Khởi nghĩa Yên Bái (1930) thất bại đã 

A. Chứng tỏ vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng các 

mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc. 

B. Khẳng định vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính

cách mạng đảng trong phong trào dân tộc. 

C. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính 

vô sản trong phong trào dân tộc. 

D. Chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính 

cách mạng đảng trong phong trào dân tộc. 

Câu 52: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc 

soạn thảo gồm các văn kiện nào? 

A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt. 

B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt. 

C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. 

D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc 
Câu 53: Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản
họp ở đâu? 

A. Quảng Châu (Trung Quốc)  
B. Ma Cao (Trung Quốc) 

C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)  

D. Hương Cảng (Trung Quốc) 

Câu 54: Trong chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng nêu nguyên tắc tư 

tưởng là 

A. Tự do – Bình đẳng – Bác ái. 

B. đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc. 

C. đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

D. đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến. 

Câu 55: Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929? 
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A. Đồn điền trồng lúa.                                              B. Đồn điền trồng cao su. 

C. Đồn điền trồng chè.                                             D. Đồn điền trồng cao phê. 

Câu 56: Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào? 

A. được thực dân Pháp dung dưỡng. 

B. bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. 

C. bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

D. được thực dân Pháp tạo điều kiện kinh doanh. 

Câu 57: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào có khả năng nắm lấy 

ngọn cờ cách mạng Việt Nam? 

A. Giai cấp nông dân.                                              B. Giai cấp tư sản dân tộc. 
C. Giai cấp công nhân.                                            D. Tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 58: Tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước ở Inđônêxia, Triều 

Tiên đã thành lập 

A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 

B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

C. Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông. 

D. Cộng sản đoàn. 

Câu 59: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng là 
A. Bắc Kì                      B. Trung Kì                       C. Nam Kì                       D. Cả nước. 

Câu 60: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng cơ bản nào để làm cách 

mạng? 

A. Tiểu tư sản yêu nước. 

B. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp. C. Công nhân và nhân 

dân lao động thành thị. 

D. Nông dân và thị dân nghèo. 

ĐÁP ÁN 
 

1-A 2-B 3-C 4-D 5-C 6-C 7-D 8-C 9-A 10-D
11-B 12-C 13-B 14-A 15-C 16-A 17-B 18-C 19-B 20-C
21-C 22-D 23-B 24-D 25-A 26-D 27-B 28-C 29-A 30-D
31-A 32-B 33-A 34-C 35-A 36-B 37-B 38-C 39-A 40-D
41-D 42-C 43-D 44-C 45-C 46-D 47-C 48-A 49-C 50-C
51-D 52-B 53-C 54-A 55-B 56-B 57-C 58-C 59-A 60-B

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản châu Âu chịu hậu quả nặng nề. Trong đó, 
nước Pháp bị thiệt hại năng nề nhất với hơn 1,4 triệu người chết, thiệt hại về vật chất lên tới 
gần 200 tỉ phrăng. 
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=> Thực dân Pháp thực hiện khai thác thuộc địa lần thứ hai mục đích muốn bù đắp thiệt hai 

do chiến tranh gây ra. 

Câu 2: Đáp án B 
Sau khi Bản yêu sách của Nguyễn Ái Quốc (ngày 18-6-1919) không được chấp nhận, 
Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy 
vào lực lượng của bản thân mình”. 

Câu 3: Đáp án C 
Khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp được thực hiện từ sau chiến tranh thế giới 

thứ nhất đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1919 – 1933) 

Câu 4: Đáp án D 
Số vốn Pháp đầu tư vào Việt Nam là 4 tỉ phrăng, trong đó vốn đầu tư vào nông nghiệp là 
nhiều nhất, chủ yếu là cho các đồn điền cao su… Do nhu cầu thị trường thế giới sau chiến 
tranh, nhất là Pháp, giá cao su tăng lên nhanh chóng, do đó các nhà tư bản Pháp đổ xô vào 
kiếm lời trong kinh doanh cao su. Chỉ tính 2 năm 1927-1928, các đồn điền cao su được đầu 
tư 600 triệu Phơ-răng. Diện tích đồn điền cao su mở rộng không ngừng: năm 1919, diện tích 
là 15.850ha; 1925 là 18.000ha; 1930 là 78.620ha. Các hoạt động kinh doanh cao su tập trung 
chủ yếu quanh 3 công ti lớn là: Công ti đất đỏ, Công ty trồng cây nhiệt đới, Công ty 
Michelin. Sản lượng mủ cao su ngày càng tăng: năm 1919 là 3.500 tấn; 1924 là 6.796 tấn; 
năm 1929, riêng số cao su xuất khẩu là 10.000 tấn. 

Câu 5: Đáp án C 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam 
ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân 
Pháp và phản động tay sai. 

Câu 6: Đáp án C 
Người cùng khổ (tiếng Pháp: Le Paria) là tờ báo được xuất bản vào năm 1922 tại Paris, nước 
Pháp, cơ quan chủ quản là "Hội Hợp tác Người cùng khổ", trực thuộc Hội Liên hiệp Thuộc 
địa, người sáng lập tờ báo là Nguyễn Ái Quốc đồng thời cũng là người có ảnh hưởng rất lớn 
đến tờ báo này (chủ nhiệm kiêm chủ bút). Báo được in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung 
Quốc. Số đầu tiên ra ngày 1 tháng 4 năm 1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu tuyên bố 
rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người". 

Câu 7: Đáp án D 
Những tờ báo tiến bộ của giai cấp tiểu tư sản bao gồm: 

- Những tờ báo tiếng Pháp: Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê….. 

- Những tờ báo tiếng Việt: Hữu thanh, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo,… 

Câu 8: Đáp án C 
Từ sản Việt Nam đã tổ chức cuôc tẩy chay tư sản Hoa Kiều, vận động người Việt Nam chỉ 

mua hàng Việt Nam, “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”. 
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Câu 9: Đáp án A 
- Đảng Lập hiến Đông Dương là một chính đảng hoạt động ở Nam Kỳ. Cùng với Bùi Quang 
Chiêu là các ông Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường thành lập Đảng 

Lập hiến vào năm 1923 ở Sài Gòn. 

- Đảng Lập Hiến có lực lượng tham gia chủ yếu là người việt thuộc thành phần giai cấp tư 
sản dân tộc, đại địa chủ, tri thức tiểu tư sản, một số là binh lính phục vụ trong hàng ngũ 
quân đội thực dân Pháp. Đảng này hoạt động chủ yếu ở Nam Kỳ. Chủ trương của Lập hiến 
Đảng là đấu tranh ôn hòa, thỏa hiệp với thực dân Pháp vào đầu thập kỷ 20 của thế kỷ 20 
nhằm giành quyền lợi về kinh tế cho người Việt, chủ trương dành độc lập dân tộc thông qua
việc duy tân, thu nhập và phát triển văn hóa mới theo phương Tây. 

- Đảng Lập hiến hoạt động từ năm 1923 đến khoảng thập niên 1930 thì chấm dứt. Do sau 
này, nội bộ Đảng Lập hiến cũng bị phân hóa vì xung khắc giữa Nguyễn Phan Long và Bùi 
Quang Chiêu. Nguyễn Phan Long dần ngả hoạt động với giáo phái Cao Đài, làm giảm lực 
lượng của nhóm Lập hiến. Năm 1937 thì Nguyễn Văn Thinh lập ra Đảng Dân chủ Đông 
Dương, thu hút một số không nhỏ giới chuyên môn người Việt khiến ảnh hưởng của Đảng 
Lập hiến càng suy giảm. Trong cuộc bầu cử năm 1939, cả ba ứng cử viên của Đảng Lập 
hiến đều thất cử, đánh dấu thời kỳ suy thoái và mất bóng trên chính trường 

Câu 10: Đáp án D 
Năm 1923, địa chủ và tư sản Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc 

quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp. 

Câu 11: Đáp án B 
Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng, thành lập vào tháng 8-1929. 

Câu 12: Đáp án C 
Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên nhằm tổ
chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay
sai tự cứu lấy mình. 

Câu 13: Đáp án B 
Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã lập ra 
Cộng sản đoàn (2-1925). 

Câu 14: Đáp án A 
Tác phẩm Đường cách mệnh được chuẩn bị vào những năm 1925 - 1926 và được xuất bản 
vào năm 1927. Đây là thời kỳ hoạt động đầy sôi nổi và hiệu quả của Nguyễn Ái Quốc. Tháng
11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người tập hợp 
những người Việt Nam yêu nước, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Công việc 
đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc làm là mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người vừa là 
giảng viên chính, vừa là người tổ chức và hướng dẫn lớp học. Thời gian từ 1925 đến 1927, 
Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức được 3 lớp với tổng số 75 học viên. Các bài giảng của Người là 
tài liệu chính cho học viên nghiên cứu, trao đổi. 
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Đầu năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp học ở Quảng Châu được Bộ 
Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách với 
tên gọi Đường cách mệnh. Sách khổ 13.18, in giấy nến, kiểu chữ viết thường 

Câu 15: Đáp án C 
Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân

tộc cho các cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

Câu 16: Đáp án A 
Nam đồng thư xã là một nhà xuất bản tiến bộ với bốn người đóng góp nòng cốt là Phó Đức 
Chính, Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, và Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống), sau thêm Hồ
Văn Mịch. 
Ngày 25/12/1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,… đã thành lập Việt Nam Quốc Dân
Đảng. Đến đây cũng là lúc Nam Đồng Thư xã chấm dứt hoạt động, nhường chỗ cho một tổ
chức quy mô hơn với mục tiêu chính trị rõ ràng. 

Câu 17: Đáp án B 
Bản chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng công bố năm 1929 đã nêu nguyên 

tắc tư tưởng là: “Tự do, bình đẳng, bác ái”. 

Câu 18: Đáp án C 
Đảng cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản (công nhân)– sẽ giữ vai trò 

lãnh đạo cách mạng. 

Câu 19: Đáp án B 
Dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930) có sự tham gia của đồng chí Trịnh 
Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh là đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng; Châu Văn 

Liêm, Nguyễn Thiệu là đại biểu của An Nam Cộng sản đảng. 

Câu 20: Đáp án C 
Tháng 9 – 1929, những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố Đông Dương 

cộng sản liên đoàn chính thức được thành lập. 

Câu 21: Đáp án C 
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng 

đất, bị bần cùng không lối thoát. 

Câu 22: Đáp án D 
Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đứng về đa số đại biểu Đại hội bỏ phiếu tán thánh việc gia nhập 

Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 

Câu 23: Đáp án B 
Giai cấp tiểu tư sản, tư sản ở Việt Nam ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi thực dân 

Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. 

Câu 24: Đáp án D 
Giai cấp tiểu tư sản đã lãnh đạo cuộc đáu tranh yêu cầu nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho 

nhà yêu nước Phan Bội Châu (1925). 
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Câu 25: Đáp án A 
Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn 

học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước (thuộc giai cấp tiểu tư sản). 

Câu 26: Đáp án D 
Cuộc bãi công của thợ máy Bason ở cảng Sài Gòn năm 1925 đòi nhà cầm quyền Pháp tăng 

lương 20% và phải cho những công nhân bị thải hồi trở lại làm việc. 

Câu 27: Đáp án B 
Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, 
giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. 

Câu 28: Đáp án C 
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho dân tộc và cách mạng Việt Nam sau 
khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê 
nin đăng trên báo nhân đạo là con đường cách mạng vô sản. 

Câu 29: Đáp án A 
Những giai cấp có từ trước khai thác thuộc địa lần 2 bao gồm: địa chủ phong kiến, công 
nhân, nông dân. 

Đến khai thác thuộc địa lần hai (1919 – 1929) tư sản và tiểu tư sản phát triển thành giai 

cấp hoàn chỉnh. Câu 30: Đáp án D 

Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thâm từ giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 

Câu 31: Đáp án A 
Nguyễn Ái Quốc viết Bản án chế độ thực dân Pháp vào năm 1925 (xuất bản ở Pari). 

Câu 32: Đáp án B 
Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương, phát hành tiền

giấy và cho vay lãi. 

Câu 33: Đáp án A 
Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp làm cho: 

- Giai cấp tiểu tư sản tăng nhanh về số lượng. 

- Giai cấp công nhân cùng tăng nhanh về số lượng, đến năm 1929 là 22 vạn người. 

Câu 34: Đáp án C 
Những tờ báo tiếng Pháp của giai cấp tiểu tư sản bao gồm: Chuông rè, An Nam trẻ, Người 
nhà quê. 

Câu 35: Đáp án A 
Bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam ít nhiều có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có 
khuynh hướng dân tộc dân chủ. Tuy nhiên, khi được Pháp nhượng cho một số quyền lợi như 
cho tham gia Hội đồng quản hạt Nam Kì thì lại thỏa hiệp với chúng. 

Câu 36: Đáp án B 
Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V của Quốc tế cộng sản tại Liên Xô. 
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Câu 37: Đáp án B 
Khi ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và báo 

Người cùng khổ do người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 

Câu 38: Đáp án C 
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản 

phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc. 

Câu 39: Đáp án A 
Giai cấp địa chủ phong kiến sau từ trước đó đến sau chiến tranh thế giới thứ nhất là tay sai
của thực dân Pháp, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế,
đàn áp chính trị đối với người nông dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 40: Đáp án D 
An be - Xa rô là người đã vạch ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp từ 

năm 1919 đến năm 1929. 

Câu 41: Đáp án D 
Tháng 6-1925, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập tại Quảng Châu (Trung 

Quốc). 

Câu 42: Đáp án C 
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng 

dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. 

Câu 43: Đáp án D 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với

phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. 

Câu 44: Đáp án C 
Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên. 

Câu 45: Đáp án C 
Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán bộ của Hội Việt Nam 
Cách mạng thanh niên đã đi vào các nhà máy, xí nghiệp cùng sinh hoạt với công nhân để
tăng cường cách mạng. Câu 46: Đáp án D 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết
liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh
trong mấy thập kỉ đầu của thế kỉ XX. 

Câu 47: Đáp án C 
Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo Búa liềm. 

Câu 48: Đáp án A 
Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển 

nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. 
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Câu 49: Đáp án C 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế
quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, …..lập chính phủ công nông binh, tổ
chức quân đội công nông. 

Câu 50: Đáp án C 
Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kì cuối cùng là bất hợp tác
với chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh
đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

Câu 51: Đáp án D 
Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong 
phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên 
Bái 

Câu 52: Đáp án B 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 

bao gồm các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt. 

Câu 53: Đáp án C 
Từ ngày 06-01-1930 đến ngày 08-02-1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở Cửu 

Long (Hương Cảng – Trung Quốc). 

Câu 54: Đáp án A 
Trong chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1929 nêu nguyên tắc tư 
tưởng là: Tự do – Bình đẳng – Bác ái. 

Câu 55: Đáp án B 
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất chủ 

yếu là các đồn điền cao su. 

Câu 56: Đáp án B 
Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít,

thế lực kinh tế yếu, không thể đương đầu với sự cạnh tranh tư bản Pháp. 

Câu 57: Đáp án C 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân có khả năng nắm lấy ngọn cờ 

cách mạng Việt Nam Câu 58: Đáp án C 

Ngày 9-7-1925, Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia,…đã 

lập ra Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 

Câu 59: Đáp án A 
Địa bàn hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng chỉ bó hẹp trong một số địa phương ở Bắc 

Kì, còn ở Trung Kì và Nam Kì không đáng kể. 

Câu 60: Đáp án B 
Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành cách mạng bạo lực, chú trọng lấy lực lượng 

binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ làm chủ lực. 
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Mức độ 2: Thông hiểu 
Câu 1: Đối tượng và mục đích của Pháp trong việc tăng cường đầu tư vào công nghiệp trong 

công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là gì ? 

A. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ để cạnh tranh với các nước tư bản khác. 

B. Đầu tư để phát triển tất cả các ngành công nghiệp ở thuộc địa. 

C. Chú trọng công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến để thu lợi nhuận 

cao và phục vụ nhu cầu của tư bản Pháp ở Việt Nam. 

D. Phát triển ngành công nghiệp nặng để thu lợi nhuận cao. 

Câu 2: Những giai cấp nào ra đời do hệ quả của các cuộc khai thác thuộc địa của lần thứ hai 

của thực dân Pháp ở Việt Nam 

A. Công nhân, nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

B. Tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

C. Nông dân, địa chủ phong kiến. 

D. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến. 

Câu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì? 

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ. 

B. Vô sản, kiên định cách mạng. 

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân kế thừa 

truyền thống yêu nước của dân tộc. 

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung 

Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước giành độc 

lập tự do cho nhân dân Việt Nam? 

A. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921). 

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919). 

C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). 

D. Đọc được Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (1920). 

Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh

tự phát sang đấu tranh tự giác? 

A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. 

B. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công. 

C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập. 

Câu 6: Sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến 

tranh thế giới nhất? 

A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 - 1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920). 
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D. Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế. 

Câu 7: Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng 

dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ? 

A. Chủ nghía Mác - Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

B. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. C. Giai cấp công 

nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

D. Ảnh hưởng từ Nhật Bản. 

Câu 8: Câu nói “không thành công cũng thành nhân” trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái của tổ 

chức cách mạng nào? 

A. Việt Nam Quốc dân đảng B. Tân Việt Cách mạng đảng 

C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. D. Tâm tâm xã 

Câu 9: Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do 

A. giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo B. tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu 

C. khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động D. đế quốc Pháp còn mạnh 

Câu 10: Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là 

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên B. Việt Nam Quốc dân dân đảng 

C. Tân Việt Cách mạng đảng D. Đông Dương cộng sản đảng 

Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác? 

A. Năm 1928, thực hiện phong trào "vô sản hóa". 

B. Năm 1920, thành lập Công hội. 

C. Tháng 8 - 1925, thợ máy xưởng Ba Son bãi công. 

D. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

Câu 12: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 

10/1930 của Trần Phú? 

A. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. 

B. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và

cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. 

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải 

biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp” 

Câu 13: "Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản
phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do...". (Trích SGK Lịch sử 12 Cơ
bản, tr.88, NXBGD 2008). 

Đoạn tư liệu trên thuộc văn kiện nào? 

A. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo. 

B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930). 

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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D. Cương lĩnh trính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Câu 14: Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc chuyển biến từ một nhà yêu nước 

thành chiến sĩ Cộng sản? 

A. Tháng 12 – 1920, tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái 

Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng 

sản Pháp. 

B. Giữa 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về 

vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. 

C. Tháng 6 - 1923, sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế Nông dân và Đại hội Quốc tế 
Cộng sản lần V (1924). 

D. Tháng 6 – 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến 
hội nghị Vecxai. 

Câu 15: Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), kinh tế Việt 

Nam có đặc điểm 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.  
B. Phát triển cân đối giữa các ngành. 

C. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc Pháp. 

D. Phát triển chậm và lệ thuộc vào Pháp 

Câu 16: Nội dung nào của Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt phản ánh sự sáng tạo 

của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam? A. 
Lãnh đạo cách mạng là Đảng cộng sản. 

B. Cách mạng Việt Nam phải liên hệ với cách mạng thế giới. 

C. Bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

D. Nhiệm vụ đánh đế quốc tay sai giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Câu
17: Nội dung nào không phải là mục tiêu của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

hai ở Đông Dương? 

A. Bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

C. Khôi phục lại địa vị của Pháp trong thế giới TBCN. 

D. Trả cho Nga khoản vay nợ trong Chiến tranh Pháp - Phổ 

Câu 18: Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1924 chủ yếu là 
gì? 

A. Đòi quyền lợi về chính trị . 

B. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc. 

C. Đòi quyền lợi về kinh tế-chính trị. 

D. Đòi quyền lợi về kinh tế 

Câu 19: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)? 

A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 
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B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng. 

C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản. 

D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam. 

Câu 20: Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của

Đảng bao gồm 

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. 

B. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ. 

C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản. 

Câu 21: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ

chức nào? 

A. Đông Dương cộng sản đảng.  
B. Quốc tế cộng sản. 

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn 

D. An Nam cộng sản đảng. 

Câu 22: Đến tháng 9-1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Việt Nam 

có sự thay đổi như thế nào? 

A. Phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản. 

B. Thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam. 

C. Tiếp tục thực hiện phong trào vô sản hoá. 

D. Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. 

Câu 23: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đầu năm 1930 xác định nhiệm vụ của cách 

mạng Việt Nam là 

A. Đánh đổ phong kiến, đế quốc. 

B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng. 

C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai D. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng. 

Câu 24: Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926-1929) có ý nghĩa gì đối với 

sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam? 

A. Là một yếu tố dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ truyền bá vào Việt Nam. 

C. Là lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ. 

D. Đã tập hợp đông đảo các lực lượng xã hội chống đế quốc, phong kiến. 

Câu 25: Bối cảnh nào dẫn tới sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929? 

A. Phong trào đấu tranh của công nhân không phát triển. 

B. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước không phát triển. 

C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

Câu 26: Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng yêu nước theo khuynh hướng chính trị nào 
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A. quốc gia tư sản  

B. quốc gia cải lương tư sản 

C. quốc gia cách mạng tư sản  

D. quốc gia dân tộc tư sản 

Câu 27: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh 

A. chủ nghĩa Mác – Lê-nin tác động mạnh đến ba tổ chức cộng sản 

B. có sự quan tâm của Quốc tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt Nam 

C. phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển 

D. ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ gây trở ngại lớn cho cách mạng. 

Câu 28: Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam  

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
C. Đông Dương cộng sản Đảng  D. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

Câu 29: Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho những thắng lợi về sau của cách 

mạng Việt Nam là 

A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam 

B. tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. 

C. sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, chính trị. 

D. sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới 

Câu 30: Tình chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư dân quyền, sau
khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lơi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến
thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của 

A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

B. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sự thảo. 

C. Cương lĩnh vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

D. Luận cương chính trị năm 1930 do Trần Phú khởi thảo. 

Câu 31: Liên minh công - nông là nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam vì 

A. bị bần cùng hoá và có tinh thần cách mạng triệt để 

B. bị bần cùng hoá, phá sản và có tinh thần yêu nước sâu sắc 

C. chịu bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng to lớn 

D. chịu ba tầng bóc lột, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc, phong kiến 

Câu 32: Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là 

A. truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam. 

B. truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam. 

C. tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng. 

D. tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng. 

Câu 33: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân Đảng là 
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A. Khởi nghĩa Ba Sơn (8/1925) 

B. Tuyên truyền vận động nhân dân chống Pháp 

C. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930) 

D. Tập hợp nhân dân xây dựng nhà nước . 

Câu 34: Góp phần thực hiện việc kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lenin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý
nghĩa của 

A. phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá 

B. phong trào đòi tự do dân chủ cua tiểu tư sản 

C. phong trào vô sản hoá 
D. phong trào công nhân 

Câu 35: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã 

chấm dứt 

A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản 

B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo 

C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam 

D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên 

Câu 36: Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với 

tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX? A.
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2-1930). 

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập (9-1929). 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930). 

D. Nguyễn Thái Học bị bắt và xử bắn (năm 1930). 

Câu 37: Chủ trương “vô sản hoá“ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm 

A. Tăng thêm số lượng hội viên, mở rộng tổ chức 

B. Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lenin với phong trào công nhân 

C. Tăng cường công tác vận động quần chúng 

D. Phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

Câu 38: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị cho 

việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. Nội dung nào dưới đây chứng minh điều đó 

A. xây dựng tổ chức cơ sở trên khắp cả nước 

B. thành lập cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội 

C. xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của hội 

D. đặt trụ sở của Tổng bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) 

Câu 39: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành hai tổ chức cộng sản 

trong năm 1929 phản ánh sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng 
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A. dân chủ tư sản                  B. dân tộc dân chủ                  C. vô sản hóa.                D. vô sản.
Câu 40: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là sự hợp nhất của các tổ chức cách mạng
nào? 

A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đảng Cộng sản Đông 
Dương 

B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản 

liên đoàn 

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam 
Quốc dân 

Đảng 

D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc dân 
Đảng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN 
 

1-C 2-B 3-C 4-D 5-B 6-A 7-B 8-A 9-D 10-A
11-D 12-D 13-D 14-A 15-C 16-D 17-B 18-D 19-A 20-A
21-C 22-A 23-B 24-A 25-C 26-C 27-D 28-C 29-A 30-D
31-C 32-B 33-C 34-C 35-B 36-A 37-D 38-C 39-D 40-B

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C 
Công nghiệp được tăng cường vốn đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. 
+ Tư bản Pháp tiếp tục gia tăng tốc độ đầu tư khai mỏ, nhất là mỏ than (năm 1911 diện tích 
mỏ là 6 vạn ha; năm 1930 là 43 vạn ha, gấp 7 lần). Những năm 20, nhiều công ti khai mỏ mới
được thành lập như: Công ti than Hạ Long, Đồng Đăng, Tuyên Quang, Đông Triều, Công ti 
than và mỏ kim khí Đông Dương… Sản lượng than khai thác tăng qua các năm: năm 1919 
đạt 665.000 tấn; năm 1929 đạt 1.972.000 tấn, gấp 3 lần. 
+ Về công nghiệp chế biến được Pháp chú ý đầu tư là ngành dệt, vật liệu xây dựng, xay xát, 
điên nước, nấu đường, chưng cất rượu. Bên canh các công ty, các cơ sở công nghiệp chế biến
cũ như nhà máy xi măng Hải Phòng, các nhà máy tơ sợi và dệt ở Hà Nội, Nam Định, Hải 
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Phòng, Sài Gòn; các nhà máy xay xát gạo, chế biến rượu làm đường ở Hải Dương, Hà Nội, 
Nam Định, Chợ Lớn đề được nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất. 

Câu 2: Đáp án B 
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, có các giai cấp là: công nhân, nông dân và địa 
chủ phong kiến. Tư sản và tiểu tư sản với chỉ hình hình các bộ phận, nhỏ về số lượng. Đến 
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, hai bộ phận tư sản và tiểu tư sản phát triển nhanh về số 
lượng về thế lực, hình thành hai giai cấp mới. 

Câu 3: Đáp án C 
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 
dân Pháp. 

Bị ba tầng áp bức bóc lột: Pháp, địa chủ phong kiến, tư sản. 
Có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân: công nhân có nguồn gốc từ những người nông
dân bị chiếm đoạt ruộng đất, buộc phải lên thành phố để làm trong các xí nghiệp kiếm sống.
Kết thừa truyền thống yêu nước của dân tộc: cũng do xuất phát từ giai cấp nông dân. 

Câu 4: Đáp án D 
Đọc Sơ thảo luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra những lý luận cách mạng phù 

hợp với con đường cách mạng Việt Nam, cụ thể là: 

Thứ nhất, Người đã xác định rõ đâu là kẻ thù của giai cấp, của dân tộc và phải chĩa ngọn cờ 

cách mạng vào đúng kẻ thù. 

Thứ hai, Sơ thảo luận cương của Lênin chỉ rõ cho Nguyễn Ái Quốc thấy động lực to lớn và 

lực lượng chính của cách mạng đó là giai cấp công nhân và nông dân. 

Thứ ba, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy hướng đi của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước 

thuộc địa mà Sơ thảo luận cương của Lênin đã vạch ra. 

Thứ tư, Sơ thảo luận cương của Lênin đã chỉ ra tầm quan trọng của cách mạng thuộc địa, mối

quan hệ và đặc điểm giữa cách mạng chính quốc với các nước thuộc địa. 

Câu 5: Đáp án B 
Sự kiện cuộc bãi công của thợ máy xưởng Bason (8-1925), các thợ máy ở đây không chịu sửa
chữa chiếm hạm Misơlê của Pháp trước khi chiến hạm này chở binh linh sang tham gia đàn 
áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc. Đồng thời là yếu sách đòi tăng lương 
20% và phải cho công nhân bị thải hồi trở lại làm việc. 

Xét về những hành động đấu tran của thợ máy Bason cho thấy, công nhân không chỉ đấu 
tranh vì mục tiêu kinh tế nữa mà còn bao gồm cả mục tiêu chính trị, ủng hộ phong trào đấu 
tranh của nhân dân nước khác, thể hiên sự thay đổi về ý thức. 
Đây là sự kiện đánh dấy phong trào công nhân bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang
đấu tranh tự giác. 
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Câu 6: Đáp án A 
Đáp án A: Cách mang tháng 10 Nga lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, cổ vũ các dân tôc 
trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc. Dư âm của nó còn tồn tại đến sa chiến tranh thế 
giới thứ nhất (1918). Đối với Viêt Nam cũng vậy. 

Đáp án B: sự kiện thể hiện quyết tâm của nhân dân An Nam và muốn giải phóng dân tộc, chỉ 

có thể dựa vào lực lượng của bản thân mình. 

Đáp án C: Những việc làm của Nguyễn Ái Quốc trong đại hội Tua thể hiện Nguyễn Ái Quốc
trở thành đảng viên cộng sản và là một trong những người tham gia sáng lập Đảng cộng sản 
Pháp. 

Đáp án D: sự kiện khiến Pháp tiến hành cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai. 

Câu 7: Đáp án B 
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ánh hưởng từ chủ nghĩa Tâm dân của Tôn Trung Sơn, 
phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là 
sự ra đời của Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 8: Đáp án A 
Sau sự kiện ám sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội rôi bị thực dân Pháp khủng bố dã man 
thì những nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam Quốc dân đảng đã quyết định dốc hết lực 
lượng nhằm thực hiện của bạo động cuối cùng để “Không thành công cũng thành nhân”. 

Câu 9: Đáp án D 
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nhiều nguyên nhân (chủ quan và khách quan), trong đó 

nguyên nhân khách quan quan trọng nhất là do thực dân Pháp còn mạnh. 

Câu 10: Đáp án A 
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập (6-1925) đã truyền bá lí luận giải phóng 
dân tộc vào phong trào yêu nước làm cho phong trào yêu nước phát triển mạnh, đăc biệt là 
công nhân. Trước sự phát triển mạnh mẽ đó, có nhiều thành viên trong Hội đã có chủ trường 
thành lập một chính đảng. Sư ra đời ba tổ chức cộng sản sau đó đã chứng tỏ phong trào đấu 
tranh theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên lại tạo ra nguy cơ chia rẽ lớn 
khi các đảng lai tranh giành ản hưởng với nhau trong quần chúng. Chinh vì thế, Nguyễn Ái 
Quốc đã triệu tâp Hội nghị thành lập Đảng, thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng 
duy nhất ấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam 

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam Câu
11: Đáp án D 

Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển sang đáu tranh tự 
giác là: cuộc bãi công của công nhân Bason (tháng 8 – 1925). Lúc này công nhân bước đầu 
đáu tranh không chỉ vi mũ tiêu kinh tế mà còn có cả mục tiêu chính trị nữa. (đấu tranh không 
sửa chiến hạm Misơlê, ngăn Pháp không đưa quân sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân
dân Trung Quốc) 

Sự kiện đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác là: 

sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) – đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam chống 

Pháp, có cương lĩnh chính trị rõ ràng, đấu tranh cho mục tiêu chính trị. 

Câu 12: Đáp án D 
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Trong luận cương nêu lực lượng của cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. 

Câu 13: Đáp án D 
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng (1930 có chỉ rõ: Nhiệm vụ của cuộc cách mạng
là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam
được độc lập tự do.. 

Câu 14: Đáp án A 
Tháng 12 – 1920, tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu
tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự 
kiện này đánh dấu sự chuyển biến Nguyễn Ái Quốc từ một nhà yêu nước trở thành một chiến 
sĩ Cộng sản. 

Câu 15: Đáp án C 
Do tác động bởi cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, kinh tế của tư bản Pháp ở Đông 
Dương có bước phát triển mới. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối. Kinh tế 
Đông Dương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp và Đông Dương vẫn là thị trường độc 
chiếm của Pháp. 

Đặc điểm kinh tế Việt Nam là phát triển mất cân đối và lệ thuộc vào Pháp. 

Câu 16: Đáp án D 
Chủ nghĩa Mác Lê – nin giải quyết mâu thuẫn giai cấp trước, tức là chống phong kiến trướ 

C. Nguyễn Ái Quốc đã có điểm sáng tạo khi đưa nhiệm vụ chống đế quốc trước, giải
quyết mâu thuẫn cấp bách nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn dân tộc (nhân dân Việt
Nam với thực dân Pháp). 

Câu 17: Đáp án B 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do là nước thắng trận nên Pháp không phải bồi thường chiến 

phí cho các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 18: Đáp án D 
Trong giai đoạn 1919 – 1924, giai cấp công nhân đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, 

phải đến tháng 8-1925, phong trào công nhân mới bước đấu chuyển sang đấu tranh tự giác vì 

có xuất hiện mục tiêu đấu tranh chính trị. 

Câu 19: Đáp án A 
Trước tình trạng các tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ và tranh giành ảnh hưởng với nhau,
làm cho cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Với cương vị là phái viên của
Quốc tế cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới phong trào cách mạng ở
Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản
đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp
nhất. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, do 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn 
Ái Quốc soạn thảo. 
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Câu 20: Đáp án A 
Cương lĩnh chính trị xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí 

thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập. 

Câu 21: Đáp án C 
Dự hội nghị thành lập Đảng (1-1930) có sự tham gia của Đông Dương Cộng sản đảng và An 

Nam Cộng sản đảng. 

Ngày 24-2-1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên đoàn, tổ chức này được gia 

nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (1-1930) không có đại diện của tổ chức Đông 
Dương Cộng sản liên đoàn. 

Câu 22: Đáp án A 
Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức cơ sở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản 

đảng. 

Tháng 8-1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến của Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng 

thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng. 

Cho đến tháng 9-1929, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã phân liệt thành hai nhóm 
để thành lập các tổ chức cộng sản. 

Câu 23: Đáp án B 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu nhiệm vụ của cách mạng 
Việt Nam là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng; làm cho nước 
Việt Nam được độc lập, tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công 
nông…… 

Câu 24: Đáp án A 
Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn tới sự hình thành ba tổ chức cộng sản vào năm
1929. 
Hơn nữa, trong phần ý nghĩa của sự thành lập Đảng: Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp 

giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong thời đại

mới. 

Sự phát triển của phong trào công nhân là một yếu tố dẫn đẻn sự thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Câu 25: Đáp án C 
Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân 

dân yêu nước khác đã kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng sâu rộng. 

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có sự phân hóa. 

Sự ra đời của các tổ chức cộng sản năm 1929. 

Câu 26: Đáp án C 
Việt Nam Quốc dân Đảng là chính Đảng yêu nước theo khuynh hướng chính trị quốc gia 

cách mạng tư sản. 
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Câu 27: Đáp án D 
Trước tình trạng các tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ và tranh giành ảnh hưởng với nhau, 
làm cho cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Với cương vị là phái viên của 
Quốc tế cộng sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới phong trào cách mạng ở 
Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản 
đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp 
nhất. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, do 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì. 

Câu 28: Đáp án C 
Thời gian ra đời các tổ chức cộng sản: 

Tháng 6-1929: Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Tháng 8-1929: An Nam Cộng sản Đảng. 

Tháng 9-1929: Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là tổ chức cộng sản. 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chỉ là một tổ chức lập ra để truyền bá lí luận giải phóng 
dân tộc, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quóc chủ nghĩa Pháp và tay sai
tự cứu lấy mình. 

Câu 29: Đáp án A 
Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển 
tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử 
phát triển của dân tộc Việt Nam. 

Câu 30: Đáp án D 
Luận cương chính trị (tháng 10-1930) xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của 
cách mạng Đông Dương. Tình chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng 
tư dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lơi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời
kì tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 31: Đáp án C 
Công nhân và nông dân đều là hai giai cấp chịu sự bóc lột nặng nề của đế quốc và phong 
kiến. Số lượng của giai cấp nông dân vốn đã đông nên là lực lực lượng to lớn của cách mạng.
Công nhân đến năm 1929 là 22 vạn người. Hơn nữa, công nhân và nông dân lại có mối quan 
hệ mật thiết với nhau, công nhân vốn chủ yếu có nguồn gốc từ nông dân. Hai giai cấp này dễ 
dàng tiếp thu tư tưởng vô sản nên có tinh thần mạng to lớn. 

Liên minh hai giai cấp công – nông sẽ tạo nên sức mạnh hùng hậu, làm nòng cốt cho Mặt trận

dân tộc thống nhất, là nhân tố có tính chiến lược cho cách mạng Việt Nam. 

Câu 32: Đáp án B 
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam 
cụ thể đó là lí luận giải phóng dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã nâng cao ý 
thức chính trị cho giai cấp công nhân, thúc đẩy cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đi đến 
tự giác hoàn toàn. 
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Câu 33: Đáp án C 
Sau khi Pháp thực hiện cuộc khủng bố trắng, những người lãnh đạo đảng đã quyết định dồn 
hết lực lượng để thực hiện một cuộc bạo động cuối cùng, với tinh thần “không thành công 
cũng thành nhân” đó chính là khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930). Cuộc khởi nghĩa này là hoạt 
động cuối cùng của Việt Nam Quốc dân đảng và thất bại của nó cũng đánh dấu sự chấm dứt 
của đảng này với tư cách là một chỉnh đảng tư sản. 

Câu 34: Đáp án C 
Phong trào vô sản hóa đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân => phong trào 
công nhân phát triển mạnh mẽ, có sự liên kết giữa các phong trào với nhau => thúc đẩy sự ra 
đời của ba tổ chức cộng sản => hợp nhất ba tổ chức cộng sản dẫn đến sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Câu 35: Đáp án B 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chứng tỏ trong cuộc đấu tranh với khuynh hướng dân chủ

tư sản, khuynh hướng vô sản đã thắng thế. 

Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

Câu 36: Đáp án A 
Sau khi Pháp thực hiện cuộc khủng bố trắng, những người lãnh đạo đảng đã quyết định dồn 
hết lực lượng để thực hiện một cuộc bạo động cuối cùng, với tinh thần “không thành công 
cũng thành nhân” đó chính là khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930). Cuộc khởi nghĩa này là hoạt 
động cuối cùng của Việt Nam Quốc dân đảng và thất bại của nó cũng đánh dấu sự chấm dứt 
của đảng này với tư cách là một chỉnh đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam 
đầu thế kỉ XX. 

Câu 37: Đáp án D 
Phong trào “vô sản hóa” (1928) đã truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong
trào cách mạng cả nước, đặc biệt là phong trào công nhân. Chính vì thế, công nhân được 
nâng cao ý thức chính trị, đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế nữa đồng thời có sự liên 
kết giữa các phong trào khác mà không bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một địa phương. 
Phong trào vô sản hóa đã thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản phát 
triển mạnh mẽ. Câu 38: Đáp án C 

Báo thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tờ báo này 
kết hợp với tác phẩm Đường Kách Mệnh (1927) đã trang bị lí luận cho hội viên của Hội. Từ 
đó hội lại truyền bá những lí luận giải phóng dân tộc này đến phong trào đấu tranh của các 
giai cấp, tầng lớp trên cả nước, đặc biệt là phong trào công nhân. 

Chuẩn bị về điều kiện tư tưởng chính trị cho việc thành lập chính đảng vô sản tại Việt 
Nam. 

Câu 39: Đáp án D 
Sự ra đời của ba tổ chức công sản năm 1929 là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải

phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. 

Phản ảnh sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 
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Câu 40: Đáp án B 
Tại hội nghị thành lập Đảng (6-1-1930) có sự tham gia của Đông Dương Cộng sản Đảng, An 

Nam Cộng sản Đảng. 

Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn xin gia nhập. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) là sự hợp nhất của ba tổ chức cộng sản: Đông 
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
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Mức độ 3: Vận dụng – Vận dụng cao 
Câu 1: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì? A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn 

B. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên 

C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản 

D. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Câu 2: Cho các dữ liệu sau: 

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập 

2.Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập 

3. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập 

4.Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập 

Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian thành lập. 
A. 1, 3, 4, 2                     B. 1, 2, 3, 4             C. 2, 3, 4, 1                  D. 1, 4, 3, 2 

Câu 3: Sự ra đời của ba tổ chức… (1) là một xu thế… (2) của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở 
Việt Nam theo con đường cách mạng … (3). Tuy nhiên, các tổ chức lại hoạt động… (4), tranh giành
… (5) với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Chọn 
đáp án đúng đề điền vào chỗ “…” sao cho phù hợp: 

A. (1) cộng sản, (2) khách quan, (3) vô sản, (4) riêng rẽ, (5) ảnh hưởng 

B. (1) cộng sản, (2) chủ quan, (3) tư sản, (4) riêng rẽ, (5) địa vị 

C. (1) cộng sản, (2) chung, (3) giải phóng dân tộc, (4) riêng rẽ, (5) vai trò 

D. (1) cộng sản, (2) khách quan, (3) vô sản, (4) đối lập, (5) ảnh hưởng 

Câu 4: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930)
với Luận cương chính trị (10-1930) là 

A. Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương. 

B. Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

C. Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. D. Xác định đúng 

đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp. 

Câu 5: Nội dung chủ yếu của cách mạng Việt nam trong những năm 1919 – 1930 là 

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất giữa khuynh hướng dân chủ tư 

sản và vô sản. 

B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược giành độc 

lập dân tộc. 

C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

D. Quá trình chuẩn bị cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

Câu 6: Điểm sáng tạo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam là gì? 

A. thành lập Tâm tâm xã. 

B. thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. 

C. thành lập Cộng sản đoàn. 
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D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 7: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách 

mạng Việt Nam? 

A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam 

B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

3/2/1930 

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam 

D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào 

Việt Nam 

Câu 8: Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào? 

A. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc  

B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. C. Anh, Pháp, Liên Xô, 

Trung Quốc  

D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 

Câu 9: Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các

nước nào khi nhập vào thị trường Đông Dương? 

A. Hàng hóa của Ấn Độ  

B. Hàng hóa củaTrung Quốc, Nhật Bản. 

C. Hàng hóa của Thái Lan, Xin-ga-po.  

D. Hàng hóa của Triều Tiên, Mông cổ. 

Câu 10: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào 

của Đảng? 

A. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I. 

B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên. 

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930. 

D. Luận cương chính trị. 

Câu 11: Ý nào phản ánh không được đúng về đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp 

nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu 1930? 

A. soạn thảo Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 

B. tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin cho những người cộng sản Việt Nam 

C. là người tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản 
Việt 

Nam 

D. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

Câu 12: Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm

vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là 
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A. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

B. Phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ. 

C. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư. 

D. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, nêu lên đường lối 

của cách mạng Việt Nam. 

Câu 13: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là 

A. sự vận dụng nguyên vẹn chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam. 

B. sự vận dụng linh hoạt tư tưởng dân chủ tư sản vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam. 

C. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam 

D. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng dân chủ cộng hoà vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam 

Câu 14: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì lí do nào

dưới đây? 

A. Chỉ thị của quốc tế cộng sản 

B. Công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác Lê nin chưa được truyền bá rộng rãi 

C. Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ 

D. Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng 

Câu 15: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc 
1. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng 

2.Cách mạng là phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đạo 

3.Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới 

A. Đường kách mệnh                                          B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Tạp chí thư tín quốc tế                                D. Đời sống thợ thuyền 

Câu 16: Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu 

cầu khách quan của lịch sử dân tộc? 

A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực. 

B. Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì. 

C. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 

D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Câu 17: Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc 

dân đảng là ở 

A. thành phần tham gia.                                  B. hình thức đấu tranh. 

C. khuynh hướng cách mạng.                             D. địa bàn hoạt động 

Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do 

A. bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 

B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man. 

C. không có mục tiêu rõ ràng. 

D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng. 
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Câu 19: Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện đầu 

tiên trong tác phẩm 

A. Đường Cách mệnh                                          B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp                          D. Luận cương chiến tranh 

Câu 20: Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản ra đời 1930 ở Việt Nam
là gì? 

A. Mục đích giải phóng giai cấp vô sản  
B. theo khuynh hướng cách mạng vô sản 
C. mục đích giải phóng dân tộc 
D. theo khuynh hướng cách mạng 

 
 
 
 
           ĐÁP ÁN 

 

1-A 2-D 3-A 4-B 5-A 6-D 7-B 8-D 9-B 10-B
11-B 12-D 13-C 14-B 15-A 16-A 17-C 18-A 19-A 20-B

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A 
Công lao của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoan 1919 – 1930 bao gồm 3 công lao chính: 

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản. 

- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. 

- Triệu tập hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

Câu 2: Đáp án D 
1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập (25/6/1925). 

2. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập (9/1929). 

3. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập (8/1929). 

4. Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập (6/1929). 

Câu 3: Đáp án A 
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở 

Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Tuy nhiên, các tổ chức lại hoạt động riêng rẽ, tranh 

giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ

lớn 

Câu 4: Đáp án B 
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở 

Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Tuy nhiên, các tổ chức lại hoạt động riêng rẽ, tranh 

giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ

lớn 
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Câu 5: Đáp án A 
Từ năm 1910 đến năm 1930 là cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất giữa khuynh 

hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản. 

- Khuynh hướng dân chủ tư sản: ban đầu là các cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản, đặc biệt là việc
thành lập Đảng lập hiến (1923), đề ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ và nhóm Nam Phong của 
Phạm Quyền với tư tưởng trực trị, …Đỉnh cao trong giai đoạn 1925 - 1930 là sự thành lập Việt 
Nam Quốc Dân đảng, với chương trình và mục tiêu hành động được đề ra vào hoàn chỉnh vào năm 
1929. Đảng này chủ trương đấu tranh bằng phương pháo ám sát cá nhân, chưa chú trọng công tác 
vận động trong quần chúng nhân dân. Năm 1930, khi khởi nghĩ Yên Bái thất bại đã đánh đấu sự tan
rã của Việt Nam Quốc Dân đảng cũng là sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản. - Khuynh 
hướng vô sản: được Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam, thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng
Thanh niên (tháng 6 -1925), có nhiệm vụ truyền bá lí luận giải phóng dân 

tộc vào trong phong trào yêu nước thúc đây các phong trào này phát triển, nhất là phong trào công 
nhân. Nhờ hoạt động của hội này đặc biệt là phong trào “vô sản hóa” (1928) đã thúc đẩy phong trào 
công nhân phát triển mạnh mẽ. Dẫn đến Hội có sự phân hóa thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 
Sự phân hóa này không phải thể hiện sự suy yếu của khuynh hướng vô sản mà là biểu hiện của sự 
phát triển mạnh mẽ. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2-1930) dựa trên cơ sở thống nhất ba tổ 
chức cộng sản đã chứng tỏ sự thắng thế của khuynh hướng vô sản so với khuynh hướng dân chủ tư 
sản. 

Câu 6: Đáp án D 
Để thể hiện được điểm sáng tạo này thi phải giải thích được tại sao vào thời điểm năm 1925, 

Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập luôn một chính đảng cộng sản mà lại đến năm 1930 mới thành lập?

- Muốn thành lập Đảng cộng sản cần phải có những điều kiên sau: 

+ Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng. 

+ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

- Tuy nhiên, đến thời điểm năm 1925, nhưng yếu tố trên vẫn chưa hội tụ đầy đủ. 

+ Hạt giống của chủ nghĩa Mác – Lênin chưa thực sự ăn sâu bám rễ vào mảnh đất cách mạng Việt 
Nam. 

+ Phong trào công nhân đến năm 1925 tuy có bước phát triển song vẫn chưa vượt qua khuôn 

khổ của cuộc đấu tranh mang tính tư phát. 

- Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh
niên, chứ không phải thành lập một Đảng Cộng sản. Hội này có vai trò tuyên lí luận giải 
phóng dân tộc, chuẩn bị về tổ chức và cán bộ cho việc thành lập một chính đảng ở Việt 
Nam. => Sư thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên thể hiện sự sáng tạo của 
Nguyễn Ái Quốc trong công cuộc tuyên truyền và vân động cách mạng. 

Câu 7: Đáp án B 
- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị: lý luận giải phóng dân tộc được truyền bá vào nhân dân, đã có
những bài giảng cho thanh niên, trí thức yêu nước về lí luận giải phóng dân tộc để về nước truyền 
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bá lại trong nhân dân -> thay đổi nhận thức của các giai cấp => phát triển phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước. 

- Chuẩn bị về tổ chức: tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đây là tổ 

chức tiền thân của Đảng Cộng sản, từ tổ chức này sau đó đã phát triển va phân hóa thành ba tổ chức 

cộng sản khác nhau, đặt ra yêu cầu cần thống nhất thành một Đảng Cộng sản duy nhất. => Hoạt 
động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ 
chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 8: Đáp án D 
*Hoạt động tại Pháp:  
- Tháng 6/1919, Người gửi tới Hội nghị Vécxai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi các

quyền tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. 

- Tháng 7/1920, Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc 

địa” của Lênin . Người đã tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam . 

- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng xã hội Pháp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành 
việc gia nhập Quốc tế 3 và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Người trở thành Đảng 
viên Cộng sản và là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

- Năm 1921, Người sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực 

lượng chống chủ nghĩa đế quốc. 

- Người sáng lập, chủ bút báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo “Nhân đạo”, “Đời 

sốngcông nhân”, đặc biệt biên soạn cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925) *Hoạt động 
tại Liên Xô: 

Tháng 6/1923, Người đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế 
cộng sản (1924). 

*Hoạt động tại Trung Quốc: 
- Tháng 11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc), trực tiếp tuyên truyền lí luận, xây 

dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam. 

- Tháng 6-1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 
=> Từ năm 1919 đến năm 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở Pháp, Liên Xô và Trung 
Quốc. 

Câu 9: Đáp án B 
Để độc chiếm thị trường Việt Nam, khiến kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế chính quốc, Pháp 
đã đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của nước ngoài khi nhập vào thị trường Đông Dương, đặc biệt 
là hàng hóa của Trung Quốc và Nhật Bản. 

Câu 10: Đáp án B 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đã khẳng định nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc 
Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do; lập 
chính phủ công nông binh; tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc 
và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất, … 
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Trước Cương lĩnh chính trị đầu tiên, chưa có văn bản nào đề cập chính thức đến việc giải quyết vấn 

đề ruộng đất cho dân cày. 

Câu 11: Đáp án B 
- Các đáp án: A, C, D đều là công lao của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930. 

- Đáp án B: thời kì trước khi đảng ra đời chưa có những người cộng sản và quá trình truyền bá lí 

luận cách mạng giải phóng dân tộc vào các tầng lớp nhân dân đã diễn ra sôi nổi trước đó. 

Câu 12: Đáp án D 
Mặc dù là hội nghị chủ yếu gồm các đảng viên cộng sản ưu tú của các tổ chức cộng sản Việt 

Nam lúc đó nhưng đó là đại biểu ưu tú của các tổ chức cộng sản ở cả 3 miền Bắc-Trung- Nam. - 
Kết quả của hội nghị đã đi đến thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy 

nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Hội nghị cũng thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái 
Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lí luận và thực tiễn lâu 
dài đối với cách mạng Việt Nam. 

- Hội nghị vạch ra kế hoạch hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước và thành lập Ban chấp 

hành trung ương lâm thời để tao cơ sở cho sư thành lập của ban chấp hành chính thức. 

=> Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản mang tầm vóc và ý nghĩa như một đại hội thành lập 
đảng quy định bởi nội dung thông qua Chính cương văn tắt, Sách lược vắn tắt, nêu lên đường lối
của cách mạng Việt Nam. 

Câu 13: Đáp án C 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 

– Lênin vào thực tiễn Việt Nam. 

Điều này được thể hiện rõ nhất ở việc xác định mâu thuẫn chủ yếu nhất của xã hội Việt Nam là mâu 
thuẫn dân tộc và đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên đầu tiên thay vì chống phong kiến như chủ nghĩa 
Mác – Lê-nin. 

Câu 14: Đáp án B 
Một chính đảng muốn thành lập cần hội tụ các nhân tố sau: 

+ Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng. 

+ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

- Tuy nhiên, đến thời điểm năm 1925, nhưng yếu tố trên vẫn chưa hội tụ đầy đủ. 

+ Hạt giống của chủ nghĩa Mác – Lênin chưa thực sự ăn sâu bám rễ vào mảnh đất cách mạng Việt 
Nam. 

+ Phong trào công nhân đến năm 1925 tuy có bước phát triển song vẫn chưa vượt qua khuôn 

khổ của cuộc đấu tranh mang tính tư phát. 

Xét thực tế cách mạng Việt Nam trong năm 1925, công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác 

Lênin chưa được truyền bá rộng rãi nên chưa thành lập được một chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

                                                          uigeli.xyzTrang 35



uigeli.xyz

Câu 15: Đáp án A 
Ba tư tưởng trên được trình bày trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, tác phẩm tập hợp tất cả các bài 
giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị. Điều này chứng tỏ đây là tác phẩm đầu 
tiên đề ra đường lối chiến lược cách mạng đầu tiên của cách mạng Việt Nam. 

Câu 16: Đáp án A 
Ngay từ đầu Việt Nam Quốc dân đảng đã nhận thức đúng hiện thực khách quan là phải tiến 

hành cuộc cách mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ. Việt 

Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng máu và sắt” với mục đích đoàn kết lực

lượng để đẩy mạnh cách mạng dân tộc. 

Câu 17: Đáp án C 
- Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên: khuynh hướng vô sản. 

- Việt Nam Quốc dân đảng: khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Câu 18: Đáp án A 
Nguyên nhân chính dẫn đẻn sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái là nguyên nhân chủ quan, do ở trong
tình thế bị động chưa có sự chuẩn bị chu đáo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chỉ là do ảnh hưởng bởi chính 
sách khủng bố của Pháp nên những người lãnh đạo đã chủ trương tiến hành khởi nghĩa để “không 
thành công cũng thành nhân” mà thôi. 

Câu 19: Đáp án A 
Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện được xuất bản thành tác 
phẩm “Đường Kách Mệnh” với nội dung: Đường kách mệnh giới thiệu tính chất và kinh nghiệm các
cuộc cách mạng Mỹ (1776), cách mạng Pháp (1789), Cách mạng tháng Mười Nga (1917) và khẳng 
định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là triệt để. Tác phẩm được cho là đã nhấn mạnh tính chất 
và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng "giải phóng dân tộc”, lực lượng cách mạng bao
gồm: sĩ, nông, công, thương, cho rằng cách mạng là "sự nghiệp của quần chúng", vì vậy phải động 
viên, tổ chức và lãnh đạo đông đảo quần chúng "vùng lên đánh đuổi kẻ thù". Đường kách mệnh cho 
rằng cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, cần được sự giúp đỡ quốc tế, 
nhưng không được ỷ lại mà cần "chủ động", "tự cường", được cho là đã khẳng định muốn đưa cách 
mạng đến thắng lợi thì "cần phải có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng". 
=> Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện lần đầu 
tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh. 

Câu 20: Đáp án B 
Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đều phân hóa từ Hội Việt Nam Cách

mạng thanh niên nên theo khuynh hướng vô sản. 

Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập từ những hội viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt chịu ảnh

hưởng của chủ nghĩa Mác và những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nên cũng 

theo khuynh hướng vô sản. 
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